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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình cấp Phiếu lý lịch tư pháp và đề xuất, kiến nghị phục vụ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (Chỉ thị số 23/CT-TTg) và Thông báo số 506/TB-VPCP ngày 06/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), cụ thể như sau:

Để có cơ sở thực tiễn phục vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết, Bộ Tư pháp đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo đánh giá tình hình cấp Phiếu LLTP tại địa phương và đề xuất, kiến nghị phục vụ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội. Trên cơ sở báo cáo, đánh giá của 03 địa phương và trên cơ sở theo dõi công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên toàn quốc, Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình cấp Phiếu LLTP, cụ thể như sau:  

I. Tình hình công tác cấp Phiếu LLTP trên phạm vi toàn quốc (từ năm 2021 đến năm 2023)

1. Kết quả đạt được 
1.1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác cấp Phiếu LLTP
Trên cơ sở quy định của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ năm 2021 đến năm 2023, Bộ Tư pháp đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định về công tác cấp Phiếu LLTP, trong đó có một số văn bản thống nhất hướng dẫn Sở Tư pháp địa phương như:

- Để thực hiện quy định của Luật Cư trú, ngày 23/06/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực LLTP thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo đó, cắt giảm sổ hộ khẩu trong thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực LLTP. Trên cơ sở Quyết định số 1050/QĐ-BTP, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính tại các địa phương. 
- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06); theo quy định của Luật LLTP, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về tái cấu trúc quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30/5/2022 về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, 60/63 địa phương đã ký Quyết định ban hành nội dung tái cấu trúc quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến mức độ 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
- Trong thời gian gần đây, nhu cầu cấp Phiếu LLTP của người dân đang có xu hướng gia tăng, trong đó, tại một số địa phương có hiện tượng tăng đột biến trong những thời điểm nhất định, dẫn đến có nơi để xảy ra chậm trễ trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP. Trước thực trạng đó, ngày 28/4/2023, Bộ Tư pháp có Công văn số 1696/BTP-TTLLTPQG về việc phối hợp tăng cường hiệu quả công tác LLTP, trong đó chỉ đạo, hướng dẫn một số nội dung nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về LLTP, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.
- Ngày 09/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngày 28/7/2023, Bộ Tư pháp có Công văn số 3305/BTP-TTLLTPQG gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg, trong đó hướng dẫn, chỉ đạo, quán triệt Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 23/CT-TTg nêu trên.

Bộ Tư pháp cũng ban hành Công văn số 4105/BTP-TTLLTPQG ngày 05/9/2023 về việc tăng cường phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu xuất trình/nộp Phiếu LLTP không đúng quy định; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật LLTP.

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Trung tâm LLTP quốc gia cũng có Công văn số 650/TTLLTPQG-HCTH ngày 06/9/2023 về việc hướng dẫn sử dụng thử nghiệm tính năng phân quyền khai thác, tra cứu thông tin tại CSDLLLTP; Công văn số 06/TTLLTPQG-TN&XLTT ngày 11/9/2023 về việc hướng dẫn phối hợp tra cứu, xác minh thông tin LLTP theo Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 giữa Trung tâm LLTP quốc  gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP (Quy chế 02).

1.2. Công tác tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu LLTP
- Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, Sở Tư pháp trên toàn quốc đã cấp hơn 2,6 triệu Phiếu LLTP, một số địa phương tiếp nhận và giải quyết số lượng lớn yêu cầu cấp Phiếu LLTP như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An…Việc tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP được thực hiện qua các phương thức: Trực tiếp, qua bưu chính và trực tuyến. Trong đó, số lượng người dân nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính chiếm số lượng lớn. 

- Qua đánh giá thống kê hằng năm, trung bình tỷ lệ đúng hạn cấp Phiếu LLTP tại các Sở Tư pháp trên toàn quốc chiếm khoảng khoảng 97,9%. Còn khoảng 2,1% trường hợp cấp Phiếu LLTP trễ hạn (khoảng 54.000 trường hợp), tập trung chủ yếu là các trường hợp có thông tin về án tích trước ngày 01/7/2010 (VD: đã bị bắt, lập danh chỉ bản nhưng không rõ kết quả xử lý cuối cùng, không có thông tin về việc xét xử của Toà án...). Để cấp Phiếu cho các trường hợp này, Sở Tư pháp phải thực hiện xác minh tại các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án,… và thường gặp rất nhiều khó khăn do các cơ quan hiện nay không còn lưu giữ được hồ sơ; hồ sơ lưu giữ không đầy đủ; thông tin đã lâu nên quá mờ, hư hỏng; tình trạng thông tin giữa chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người đã từng bị kết án với bản án có sự khác biệt nên việc tra cứu, xác minh gặp nhiều khó khăn. Kết quả tra cứu, xác minh đối với các trường hợp này thường gặp tình trạng cơ quan không trả lời hoặc trả lời “không có thông tin”.
1.3. Công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP

Thực hiện quy định của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, hiện nay về cơ bản Sở Tư pháp đã thực hiện tốt việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. Phần lớn các tỉnh, thành phố đều có Quy chế phối hợp hoặc văn bản phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự… về việc trao đổi, cung cấp, tra cứu, xác minh thông tin LLTP.
Từ năm 2021 đến năm 2023, Sở Tư pháp trên toàn quốc đã gửi tra cứu, xác minh thông tin LLTP để cấp Phiếu cho 2.360.649 trường hợp theo Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. Trong đó, tỷ lệ đúng hạn trả lời tra cứu, xác minh thông tin theo Quy chế nêu trên khoảng 97,9%.
II. Tình hình cấp Phiếu LLTP tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và thực trạng Phòng Tư pháp hiện nay

1. Tình hình cấp Phiếu LLTP 
1.1. Tại thành phố Hà Nội


a) Tổ chức bộ máy, trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí làm công tác LLTP: 
Phòng LLTP là phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực LLTP trên địa bàn thành phố. Phòng LLTP có 09 công chức, trong đó 07 công chức trực tiếp làm việc tại Phòng LLTP, 02 công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp (Bộ phận một cửa). 

Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, cấp kinh phí cho Sở Tư pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ này hàng năm; căn cứ yêu cầu của công việc, tình hình thực tế và đề xuất của Sở Tư pháp, UBND thành phố cấp kinh phí để Sở Tư pháp thực hiện việc cập nhật số lượng thông tin LLTP tồn đọng, xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP; trang bị đầy đủ máy tính và máy in, bàn, ghế, tủ, 01 máy photocopy, 02 máy scan và các trang bị khác cũng như văn phòng phẩm để phục vụ công tác LLTP. UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Tư pháp trong điều kiện trụ sở hiện tại, bố trí đầy đủ kho lưu trữ hồ sơ cùng các thiết bị liên quan để bảo quản tốt các hồ sơ LLTP lưu trữ theo quy định.
b) Kết quả công tác cấp Phiếu LLTP 

- Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP tại địa phương: Việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP (LLTP) của cá nhân, cơ quan, tổ chức được thực hiện tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp. Bộ phận Một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP qua 03 hình thức (trực tiếp, trực tuyến và qua Bưu chính công ích). Hồ sơ sau khi được Bộ phận một cửa tiếp nhận thì chuyển cho Phòng LLTP để giải quyết. Phòng LLTP thực hiện quy trình tra cứu, xác minh theo quy định, sau đó lập Phiếu LLTP và bàn giao kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, tổ chức.
- Kết quả tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu trực tiếp, qua bưu chính và trực tuyến:

+ Từ 01/01/2021 đến 31/12/2023, Sở Tư pháp đã cấp 222.474 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, số lượng Phiếu LLTP liên tục tăng theo các năm (năm 2021 cấp 56.367 Phiếu LLTP; năm 2022 cấp 76.490 Phiếu LLTP, năm 2023 cấp 89.617 Phiếu LLTP); đa số người dân nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp, còn lại là bưu chính và trực tuyến.
+ Hàng năm, tỷ lệ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP của công dân được giải quyết đúng và trước thời hạn đạt 97%. Số hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm tỷ lệ 3 %. 

+ Nguyên nhân trễ hạn: Phần lớn nguyên nhân trễ hạn là do Sở Tư pháp phải tra cứu, xác minh thêm thông tin đối với các trường hợp đã từng có hành vi vi phạm pháp luật nhưng không có thông tin về kết quả xử lý cuối cùng hoặc phải xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích tại các cơ quan tố tụng và UBND xã, phường, thị trấn.

- Công tác phối hợp với cơ quan Tòa án, Công an, Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan để tra cứu, xác minh thông tin LLTP phục vụ cấp Phiếu LLTP: Thực hiện Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự Thành phố triển khai thực hiện việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin LLTP. Để việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin LLTP thực sự đi vào nền nếp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về trao đổi, cung cấp thông tin LLTP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 02/4/2021, Sở Tư pháp, Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an Thành phố, Cục Thi hành dân sự thành phố đã ký Quy chế phối hợp số 800/QCPHLN-STP-TAND-VKSND-CATP-CTHADS về việc  tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP. Qua đó việc tra cứu, xác minh, trao đổi cung cấp thông tin LLTP được quan tâm hơn.

c) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp Phiếu LLTP:

Hiện nay, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP tại Sở Tư pháp Hà Nội đều được thực hiện trên Phần mềm Quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm LLTP quốc gia, Phòng Hồ sơ (PV06) Công an thành phố Hà Nội và Cục Hồ sơ nghiệp vụ (V06) Bộ Công an thực hiện việc tra cứu, xác minh thông tin qua Phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin LLTP (theo Quy chế số 02).

Thực hiện Đề án 06, ngày 06/02/2023 UBND thành phố đã ban hành Quyết định 773/QĐ-UBND quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội. Hiện nay hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP được thực hiện tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. UBND thành phố đang chỉ đạo việc hoàn thiện Hệ thống này để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu LLTP của công dân, tổ chức và việc cấp Phiếu LLTP được ổn định, thông suốt.
1.2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh

a) Tổ chức bộ máy, trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí làm công tác LLTP: Phòng LLTP là phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực LLTP trên địa bàn Thành phố. Tổng số biên chế của Phòng LLTP được giao trong năm 2023 là 13 biên chế (giảm 01 biên chế so với năm 2022), gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 10 chuyên viên (trong đó, có 02 chuyên viên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); 23/25 nhân viên hợp đồng lao động theo Đề án tiếp tục sử dụng lao động hợp đồng nhập liệu LLTP.
Hiện nay, Sở Tư pháp đã trang bị máy vi tính cho mỗi cá nhân, máy in, máy photocopy, máy scan tốc độ cao; xây dựng kho lưu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn quy định có diện tích 64m2, hệ thống tủ đựng hồ sơ được bố trí riêng biệt có 20 tủ hồ sơ có thể chứa 60.000 hồ sơ LLTP; phương tiện bảo quản tài liệu, hóa chất bảo vệ kho và ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng lưu trữ.

Bên cạnh việc sử dụng nguồn kinh phí khoán biên chế hành chính hàng năm giao cho Sở Tư pháp, UBND Thành phố đã cấp kinh phí để thuê nhân viên hợp đồng lao động nhập dữ liệu LLTP, cụ thể: từ tháng 7/2015 đến 31/12/2016, cân đối trong dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ đã được UBND Thành phố giao hàng năm; từ ngày 01/01/2017, sử dụng nguồn phí cung cấp thông tin LLTP được để lại theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP.

b) Kết quả công tác cấp Phiếu LLTP 


- Kết quả tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu trực tiếp, qua bưu chính và trực tuyến:

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 290.772 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP (trong đó, có 189.415 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 46.493 hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính, 54.864 hồ sơ trực tuyến); đã cấp 289.863 Phiếu LLTP
 (trong đó, có 243.548 Phiếu cấp trực tiếp, 46.315 Phiếu cấp qua bưu chính); số lượng Phiếu LLTP được cấp đúng hạn là 277.585 trường hợp (95,8%), trễ hạn là 12.278 trường hợp (4,2%).

+ Nguyên nhân của trễ hạn: do kết quả xác minh chưa đảm bảo thời hạn theo quy định; bên cạnh đó, tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn trên Cổng dịch vụ công quốc gia cao hơn so với thực tế do cách tính đơn vị ‘‘ngày’’ tại Khoản 1 Điều 48 Luật LLTP quy định về thời hạn cấp Phiếu LLTP còn có nhiều cách hiểu khác nhau và áp dụng khác nhau, gây ảnh hưởng đến tiêu chí phân loại, đánh giá khách quan, đầy đủ và chính xác trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của các Sở Tư pháp nói chung, của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
c) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp Phiếu LLTP: Hiện nay, việc tiếp nhận, xử lý, cấp Phiếu LLTP được thực hiện trên Phần mềm Quản lý LLTP dùng chung của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu về chuẩn hóa thông tin LLTP, cung cấp tiện ích hỗ trợ việc tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin, cấp phiếu, cung cấp, trao đổi dữ liệu LLTP điện tử thay thế cho việc cung cấp, trao đổi dữ liệu LLTP bằng văn bản giấy trước đây. Tuy nhiên, Phần mềm thường hoạt động không ổn định, chưa được nâng cấp và bảo trì thường xuyên, dẫn đến việc tra cứu, trích xuất thông tin về án tích gặp nhiều khó khăn.


1.3. Tại tỉnh Nghệ An 


a) Về tổ chức bộ máy và trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác LLTP
- Tại Sở Tư pháp có 03 công chức (01 lãnh đạo Sở (kiêm nhiệm), 01 lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp (kiêm nhiệm) và 01 chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp) và 04 nhân viên hợp đồng thực hiện công tác cấp Phiếu LLTP. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh bố trí 02 công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP và 01 công chức thực hiện nhiệm vụ trả kết quả cấp Phiếu LLTP.
-  Sở Tư pháp đã bố trí đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác cấp Phiếu LLTP; bảo đảm việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, gửi và nhận kết quả tra cứu xác minh thông tin LLTP, giải quyết hồ sơ và số hóa kết quả cấp phiếu LLTP được thực hiện khép kín trên các hệ thống Phần mềm của Bộ Tư pháp và của tỉnh.

b) Kết quả công tác cấp Phiếu LLTP
-  Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP:
+ Việc tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 02/10/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu LLTP được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; người dân, cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh.
+ Tra cứu, xác minh thông tin LLTP: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi yêu cầu tra cứu và hồ sơ đến các cơ quan phối hợp tra cứu thông tin LLTP. Việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin có trước ngày 01/7/2010 để cấp Phiếu được Sở Tư pháp thực hiện đúng quy định của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP. 
+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 11 ngày làm việc.

+ Trả kết quả: Phiếu LLTP được trả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và được số hóa trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

 - Kết quả tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu trực tiếp, qua bưu chính và trực tuyến:
+ Từ 01/01/2021 đến 31/12/2023, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và cấp 171.216 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, số lượng hồ sơ liên tục tăng theo các năm (năm 2021 tiếp nhận 34.228 hồ sơ; năm 2022 tiếp nhận 67.403 hồ sơ, năm 2023 tiếp nhận 69.585 hồ sơ)
; đa số người dân nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp, còn lại là bưu chính và trực tuyến. Đa số cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính (chi tiết theo Phụ lục kèm theo).
+ Tỷ lệ trễ hạn cấp Phiếu LLTP của tỉnh Nghệ An vẫn cao so với tỷ lệ chung toàn quốc (năm  2021 trễ hạn chiếm tỷ lệ 3,8 %; năm 2022 trễ hạn chiếm tỷ lệ 7.4 %; năm 2023 chiếm tỷ lệ 7.88 %). 
+ Nguyên nhân trễ hạn phần lớn là do các cơ quan phối hợp chậm trả lời kết quả tra cứu, xác minh so với quy định; một số trường hợp do cần phối hợp với nhiều cơ quan để xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích; do Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Hệ thống LLTP dùng chung bị chậm, lỗi kết nối.
- Công tác phối hợp với cơ quan Tòa án, Công an, Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan để tra cứu, xác minh thông tin LLTP phục vụ cấp Phiếu LLTP: UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan như công an, tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, ủy ban nhân dân cấp xã,… để xác minh thông tin LLTP và các điều kiện đương nhiên xóa án tích, đảm bảo cấp Phiếu LLTP cho người dân kịp thời, chính xác. Việc gửi và nhận kết quả xác minh được thực hiện qua đường công văn. Từ ngày 01/01/2021 đến 30/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích, cấp Phiếu LLTP cho gần 4.000 trường hợp. 
c) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp Phiếu LLTP
- Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, gửi và nhận kết quả tra cứu, xác minh thông tin LLTP, số hóa kết quả cấp Phiếu LLTP được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Hệ thống Quản lý LLTP dùng chung và Hệ thống Quản lý LLTP. Các hệ thống, phần mềm cơ bản đảm bảo giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác, lưu trữ hồ sơ khoa học, lâu dài, thuận tiện trong việc tìm kiếm, thống kê.

- Thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30/05/2022 của Bộ Tư pháp gửi UBND tỉnh về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP trực tuyến, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có quy trình nội bộ về thủ tục cấp Phiếu LLTP. Ngày 28/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1820/QĐ-UBND về quy trình nộp, tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Trên cơ sở quy trình tái cấu trúc, Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nâng cấp các tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh phù hợp với quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến mức độ 4 toàn trình. Đồng thời phối hợp với Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin - Vnpt Nghệ An nghiên cứu, tích hợp liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh với Hệ thống Quản lý LLTP dùng chung. 

- Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, cán bộ đã trích xuất, đối chiếu được các thông tin của người yêu cầu cấp phiếu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
2. Thực trạng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2.1. Tại thành phố Hà Nội

- Tình hình nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất: Thành phố Hà Nội hiện  có 30 Phòng tư pháp trực thuộc 30 đơn vị cấp huyện; tổng số công chức là 160 người. Số lượng biên chế làm việc tại các Phòng Tư pháp trên địa bàn Thành phố dao động từ 04 đến 06 công chức tùy thuộc vào địa bàn quận, huyện và tình hình đặc thù của địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản được bố trí đầy đủ: máy tính, máy in, máy scan, … kết nối internet để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Phòng Tư pháp: Về cơ bản các Phòng Tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội có cơ sở trang thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2.2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tình hình nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất: Thành phố Hồ Chí Minh có 22 Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gồm 01 thành phố, 16 quận và 05 huyện). Tổng biên chế được giao cho Phòng Tư pháp từ 07 - 12 biên chế (trong đó có 02 - 03 lãnh đạo phòng và các chuyên viên); riêng thành phố Thủ Đức có 20 biên chế (trong đó có 06 lãnh đạo phòng và các chuyên viên). Phần lớn các Phòng Tư pháp bố trí 02 chuyên viên làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, một số đơn vị bố trí thêm 01 Phó Trưởng phòng làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch và chứng thực. Các Phòng Tư pháp được trang bị máy vi tính cho cá nhân, laptop, máy in, máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên, máy móc được trang bị từ nhiều năm trước đã cũ, cấu hình thấp, tốc độ rất chậm…, 

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Phòng Tư pháp: Công chức các Phòng Tư pháp đáp ứng trình độ tin học ứng dụng cơ bản, xử lý công việc trên môi trường điện tử tương đối thành thạo. Các phần mềm sử dụng tại các Phòng Tư pháp gồm: https://motcua.tphcm.gov.vn; https://dichvucong.gov.vn, các phần mềm hộ tịch, phần mềm quản lý hồ sơ công việc… tốc độ đường truyền chậm nên việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ khó đảm bảo tiến độ, lãnh đạo và chuyên viên phải tranh thủ làm ngoài giờ để đảm bảo thời gian giải quyết. 
2.3. Tại tỉnh Nghệ An

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 
- Tình hình nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất: Tỉnh Nghệ An có 21 Phòng tư pháp trực thuộc 21 đơn vị cấp huyện; tổng số công chức là 71 công chức
. Tổng số máy tính: 65 máy /71 công chức (có 05 đơn vị thiếu máy tính); tổng số máy in: 64/71 công chức (có 06 đơn vị thiếu máy in); tổng số máy Scan: 08 máy (có 13 đơn vị chưa được trang bị).
- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Phòng Tư pháp: Hầu hết các cán bộ và công chức Phòng Tư pháp đều có trình độ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như: phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm thống kê…Tất cả các thủ tục hành chính đều được giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và trên các hệ thống, phần mềm chuyên môn của ngành.
3. Đánh giá chung về tình hình cấp Phiếu LLTP, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.1. Đánh giá chung
Nhìn chung, công tác LLTP tại cả 03 địa phương đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Công tác cấp Phiếu LLTP ngày càng được chú trọng, quan tâm và cơ bản đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp huyện trong công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật LLTP được thường xuyên, kịp thời, đặc biệt là cấp Phiếu LLTP trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích tỉ lệ ngày càng tăng cao. Sở Tư pháp cũng đã tích cực trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tra cứu xác minh thông tin LLTP, xác minh các điều kiện đương nhiên xóa án tích, đảm bảo cấp Phiếu LLTP cho người dân một cách nhanh chóng, chính xác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp Phiếu LLTP luôn được chú trọng quan tâm.
3.2. Khó khăn, vướng mắc
- Tại một số địa phương trong một số thời điểm có tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, gây ùn ứ, ách tắc trong việc tiếp nhận hồ sơ, bức xúc trong dư luận xã hội; 
- Công tác cấp Phiếu LLTP qua hình thức trực tuyến chưa được thực hiện hiệu quả, đa số trường hợp người dân vẫn phải đến trực tiếp hoặc thực hiện qua dịch vụ bưu chính, gây lãng phí về thời gian, kinh phí của người dân, đặc biệt đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa. 
- Vẫn còn tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu LLTP gây khó khăn, bức xúc cho người dân, chủ yếu là các trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích.  
3.3. Nguyên nhân 
- Theo quy định của Luật LLTP, Sở Tư pháp là cơ quan duy nhất tại địa phương có thẩm quyền cấp Phiếu LLTP. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn phải thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu LLTP. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác LLTP. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu công việc nên tại Sở Tư pháp đã xảy ra tình trạng quá tải. Đặc biệt, tại một số địa phương có thời điểm người yêu cầu cấp Phiếu tăng đột biến, Sở Tư pháp không bố trí đủ nhân lực phục vụ tiếp công dân, tra cứu, xác minh thông tin nên xảy ra tình trạng ùn ứ tại khâu tiếp nhận hồ sơ và chậm thời hạn cấp Phiếu LLTP . 
- Nhiều người dân chưa sẵn sàng tiếp cận, sử dụng phương thức cấp Phiếu LLTP trực tuyến (do tuổi tác, trình độ học vấn, điều kiện vật chất…) nên vẫn lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tiếp, tuy nhiên có những địa phương ở khoảng cách khá xa Sở Tư pháp, vì vậy gây khó khăn cho người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP. 
- Phần lớn trường hợp trễ thời hạn cấp Phiếu LLTP đều do nguyên nhân Sở Tư pháp thực hiện tra cứu, xác minh thông tin nhưng các cơ quan có liên quan đều không trả lời hoặc trả lời không có thông tin, dẫn đến khó khăn, lúng túng trong việc xác định tình trạng án tích của người được cấp Phiếu LLTP (qua đánh giá sơ bộ có khoảng 90% trễ hạn cấp Phiếu LLTP do nguyên nhân này). 

III. Đề xuất phương án thực hiện thí điểm cho một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu LLTP
1. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp

1.1. Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu LLTP
- Phòng Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu LLTP đối với công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) trên địa bàn huyện/quận.
- Việc tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu LLTP được thực hiện qua phương thức trực tuyến, trực tiếp, bưu chính.

- Trưởng Phòng Tư pháp hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm ký Phiếu LLTP.

- Phòng Tư pháp có trách nhiệm số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các quy định khác của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính. 

1.2. Trách nhiệm tra cứu, xác minh thông tin LLTP để cấp Phiếu LLTP
Phòng Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện xác minh thông tin LLTP có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 để cấp Phiếu LLTP. Việc tra cứu, xác minh thông tin LLTP để cấp Phiếu LLTP được thực hiện trên môi trường điện tử. Phòng Tư pháp được phân quyền trực tiếp tra cứu thông tin tại Cơ sở dữ liệu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và tại Sở Tư pháp để cấp Phiếu LLTP thông qua Phần mềm quản lý LLTP. 
1.3. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, trình tự, thủ tục cấp Phiếu LLTP, thời hạn cấp Phiếu LLTP và các nội dung khác về cấp Phiếu LLTP. 
2. Về phạm vi thí điểm
Thí điểm tại ít nhất một phần ba tổng số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, riêng tỉnh Nghệ An ít nhất 05 Phòng Tư pháp được áp dụng thí điểm. Danh sách Phòng Tư pháp thực hiện thí điểm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định trên cơ sở quy định của Chính phủ về tiêu chí áp dụng thí điểm.

3. Trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương

3.1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:
-  Chủ trì, phối hợp Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc thí điểm; tổ chức tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc. 

- Nâng cấp, chỉnh sửa Phần mềm Quản lý LLTP để bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu, trao đổi, cung cấp thông tin và cấp Phiếu LLTP tại Phòng Tư pháp. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về LLTP, sử dụng Phần mềm cho cán bộ tư pháp tại Phòng Tư pháp áp dụng thí điểm.
3.2. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và truyền thông có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực phục vụ việc thí điểm.
3.3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và báo cáo Bộ Tư pháp tình hình thực hiện thí điểm tại địa phương. 

- Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu về Phiếu LLTP tại địa phương, tình hình nguồn lực tại Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn 03 tỉnh, thành phố để thực hiện bố trí về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác này.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả việc thí điểm; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình thực hiện thí điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền khi có khó khăn, vướng mắc.  

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình cấp Phiếu LLTP và đề xuất, kiến nghị phục vụ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu LLTP, Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:                      
-  Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-  Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

-  Bộ trưởng (để b/c);
-  Văn phòng Chính phủ;
-  Lưu: VT, TTLLTPQG.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc


� Theo báo cáo thống kê ngành Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp được 287.345 Phiếu LLTP trong 03 năm 2021, 2022, 2023.


� Nguồn: Báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2021, 2022 và 2023.


� trong đó: 01 đơn vị có 06 công chức; 07 đơn vị có 04 công chức; 11 đơn vị có 3 công chức và 02 đơn vị có 02 công chức (trong đó, có 02 công chức do tuổi cao nên không thành thạo trong ứng dụng công nghệ thông tin).
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